
STT Tên viết tắt Tên CTCK KQHĐKD BCĐKT BC LCTT TM Ghi chú

1 AGRISECO CTCP Chứng khoán  Ngân hàng  Nông Nghiệp  và Phát triển Nông thôn Việt Nam 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

2 APSC CTCP Chứng khoán Alpha 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

3 ASC CTCP Chứng khoán Châu Á 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

4 ATSC CTCP Chứng khoán An Thành 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015

5 BMSC CTCP Chứng khoán Bảo Minh 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015

6 BSI CTCP Chứng khoán Beta 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

7 BVSC CTCP Chứng khoán Bảo Việt 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015

8 DNSC CTCP Chứng khoán Đà Nẵng 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

9 DVSC CTCP Chứng khoán Đại Việt 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

10 ECC CTCP Chứng khoán Eurocapital 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015

11 FSC CTCP Chứng khoán Đệ Nhất 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

12 HBSC CTCP Chứng khoán Hồng Bàng 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

13 HRS CTCP Chứng khoán Tầm Nhìn 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

14 HVS CTCP Chứng khoán Hùng Vương 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

15 IRS CTCP Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

16 IVS Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

17 JSI CTCP Chứng khoán Nhật Bản 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

18 KIS CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

19 KLS CTCP Chứng khoán Kim Long 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

20 MBKE Công ty TNHH 1 TV Chứng khoán Maybank Kim Eng 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

21 MBS CTCP Chứng khoán MB 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

22 MHBS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

23 Mirae Asset CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015

24 MSG CTCP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

25 NASC CTCP Chứng khoán Nam An 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

26 NSI CTCP Chứng khoán Quốc Gia 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015

27 ORS CTCP Chứng khoán Phương Đông 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

28 PCS CTCP Chứng khoán Phượng Hoàng 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

29 PGSC CTCP Chứng khoán Phú Gia 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015

30 SBBS CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

31 STSC CTCP Chứng khoán STSC 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

32 TVSI CTCP Chứng khoán Tân Việt 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

33 VCBS Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015

34 VDSC CTCP Chứng khoán Rồng Việt 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

35 VietinbankSc CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

36 VINAGLOBAL CTCP Chứng khoán Toàn Cầu 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015 1/19/2015

37 VSEC CTCP Chứng khoán Việt Nam 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

38 VSM Công ty cổ phần chứng khoán VSM 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015

39 VTS CTCP Chứng khoán Việt Thành 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015 1/16/2015

40 WSS CTCP Chứng khoán Phố Wall 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015 1/20/2015
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